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XÂY DỰNG QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU     YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI  TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

I. Căn cứ xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

- Luật Giáo dục nghề nghiệp (Luật số 74/2014/QH13);

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

II. Một số khái niệm có liên quan 
1. Kiến thức là sự hiểu biết, nhận thức và am hiểu của một cá nhân về một nội dung, một chủ đề thuộc một lĩnh vực học tập, nghề nghiệp nhất định. 
2. Kiến thức lý thuyết là sự hiểu biết, nhận thức và am hiểu về những khái niệm, nguyên tắc, quy luật của một lĩnh vực học tập nhất định.
3. Kiến thức thực tế là sự am hiểu về thông tin, sự kiện thực tế được tổng kết, đúc rút từ hoạt động thực tiễn và được chứng minh là đúng.
4. Kỹ năng là khả năng áp dụng những gì đã học được để thực hiện một công việc đạt được kết quả đã được định trước trong một khoảng thời gian và với những điều kiện cho trước.
5. Kỹ năng nhận thức là khả năng nhận biết, lựa chọn, lưu giữ, xử lý thông tin của một cá nhân bao gồm trí nhớ, khả năng xử lý linh hoạt, logic và tốc độ xử lý thông tin.
6. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp là khả năng, mức độ áp dụng kiến thức, kỹ năng trong quá trình học tập vào thực tế nghề nghiệp.
7. Vị trí việc làm là tập hợp các nhiệm vụ bao gồm nhóm công việc được thực hiện bởi một cá nhân.
8. Nhiệm vụ là nhóm các công việc có liên quan tạo thành một phạm vi làm việc trong mỗi vị trí việc làm.
9. Công việc thể hiện qua mô tả là có một sự khởi đầu và kết thúc, có kết quả cụ thể bằng một sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình.
10. Năng lực thể hiện khả năng chuyển tải các kỹ năng, kiến thức và thái độ vào các tình huống trong làm việc.
11. Đơn vị năng lực là sự trình bày chi tiết về một việc được làm như thế nào, cách thức thực hiện và kiến thức nền tảng được áp dụng.
12. Năng lực cơ bản: gồm những năng lực áp dụng để làm việc nói chung không dành riêng cho một nghề hoặc một ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
13. Năng lực chung: gồm những năng lực bắt buộc phải có khi làm việc trong một ngành công nghiệp cụ thể;
14. Năng lực chuyên môn: gồm những năng lực cần thiết của nghề mà một cá nhân cần có để được thừa nhận là có năng lực tại một cấp độ cụ thể.
15. Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với từng trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp là số lượng môn học, mô đun hoặc tín chỉ được quy định trong chương trình đào tạo mà người học phải đạt được khi hoàn thành chương trình đào tạo tùy theo từng ngành, nghề và từng trình độ của giáo dục nghề nghiệp. 

16. Năng lực của người học đạt được sau khi tốt nghiệp là những kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp và khả năng làm việc của cá nhân trên cơ sở áp dụng các kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm trong giải quyết công việc tương ứng với trình độ và ngành, nghề đào tạo.
17. Năng lực tự chủ và trách nhiệm là khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được học trong việc tổ chức, thực hiện một công việc và trách nhiệm của cá nhân với nhóm và cộng đồng.
III. Quy trình xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ban chủ nhiệm xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ra Quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất thành viên của các Bộ, ngành, địa phương và các trường. Ban chủ nhiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo các bước sau:
1. Lập kế hoạch thực hiện
Sau khi có quyết định thành lập, tập huấn, hướng dẫn về quy trình tổ chức xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; các Ban chủ nhiệm có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong kế hoạch cần làm rõ nội dung triển khai từng hoạt động, thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành), phân công nhiệm vụ cho các thành viên, nguồn lực thực hiện, sản phẩm dự kiến cho từng hoạt động.
2. Nghiên cứu khảo sát thực tế
2.1. Nghiên cứu tài liệu
- Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (Luật Giáo dục nghề nghiệp, Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016, Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017, Thông tư số 56/2015 ngày 24/12/2015);

- Thu thập tài liệu chuyên môn, tiêu chuẩn của nghề đang được sử dụng ở trong và ngoài nước;

- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề đã công bố của ngành, nghề có liên quan;

- Tham khảo Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, các Chuẩn đầu ra ở trong và ngoài nước đã ban hành, áp dụng;

- Chương trình khung, chương trình đào tạo đã ban hành, áp dụng của ngành, nghề có liên quan;

2.2. Khảo sát thực tế
a) Khảo sát doanh nghiệp, cơ sở GDNN, người học
- Thực hiện khảo sát doanh nghiệp và cơ sở GDNN về: các vị trí việc làm của nghề, tiêu chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn bậc thợ. 

- Lựa chọn các doanh nghiệp và cơ sở GDNN đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thực hiện đào tạo ngành, nghề liên quan. Việc khảo sát được thực hiện tại nhiều khu vực đại diện cho các vùng, miền trên cả nước.
- Thiết kế, xây dựng mẫu phiếu khảo sát doanh nghiệp, cơ sở GDNN và người học để thu thập thông tin về các nội dung:

+ Chức năng, vai trò, vị trí công việc đang đảm nhận; các nhiệm vụ, công việc thường xuyên, không thường xuyên cần phải thực hiện và điều kiện, bối cảnh thực hiện từng công việc đó. Đối tượng khảo sát là người quản lý, phụ trách, người làm công tác chuyên môn kỹ thuật và người trực tiếp làm các công việc của nghề hoặc làm công việc có liên quan đến nghề khảo sát.

+ Những yêu cầu của nghề nghiệp đảm bảo đáp ứng được với sự phát triển của khoa học công nghệ và thị trường lao động, đáp ứng được với những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
+ Tùy thuộc vào đặc thù của ngành, nghề và nhu cầu cần lấy thông tin để phục vụ cho việc xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, phiếu khảo sát có thể lấy thêm các chỉ tiêu khác để đảm bảo phản ánh đầy đủ những vấn đề liên quan của nghề, phục vụ cho quá trình xây dựng.
+ Tổ chức phân tích dữ liệu thu thập được từ các phiếu khảo sát để xác định các vị trí việc làm phổ biến của nghề và các nhiệm vụ, công việc cần phải thực hiện của từng vị trí việc làm; tổng hợp và lập thành bảng các vị trí việc làm phổ biến của nghề.

b) Lấy ý kiến chuyên gia về các nội dung chuyên môn của ngành, nghề

Lập các phiếu hỏi ý kiến chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành, nghề xây dựng về:
- Các vị trí việc làm của ngành, nghề;

- Các nhiệm vụ, công việc và năng lực cần có cho mỗi vị trí việc làm;

- Những kiến thức, kỹ năng thiết yếu mà người học cần được trang bị để đảm bảo có đầy đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu công việc của nghề nghiệp.

- Dự báo những thay đổi về vị trí việc làm của ngành, nghề trong tương lai, có tính đến những yếu tố về môi trường, bảo vệ môi trường, tác động của xã hội, của thị trường lao động và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
(Thiết kế mẫu Phiếu khảo sát tham khảo tại Phụ lục 05)

2.3. Phân tích nghề, phân tích công việc

- Đối với những ngành, nghề chưa ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thì thực hiện việc phân tích nghề, phân tích công việc để xác định các vị trí việc làm, các năng lực cần có của nghề; đối với những ngành, nghề đã ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thì thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung hoàn thiện lại bảng phân tích nghề, phân tích công việc.

- Việc phân tích nghề, phân tích công việc được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 56/2015 ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và sử dụng phương pháp DACUM.
a) Phân tích nghề theo phương pháp DACUM:

Phân tích nghề theo phương pháp DACUM gồm ba giai đoạn chính sau:

· Xác định các thành viên tham gia hội thảo phân tích nghề;
· Thực hiện hội thảo phân tích nghề trong tiểu ban DACUM;
· Thẩm tra sơ đồ phân tích nghề.
Giai đoạn 1. Xác định các thành viên tham gia hội thảo phân tích nghề

Hai thành phần quan trọng quyết định sự thành công của việc phân tích nghề theo phương pháp DACUM là các chuyên gia nội dung (expert workers) và một chuyên gia phương pháp (DACUM facilitator). Phân tích nghề theo phương pháp DACUM là quá trình phối hợp hoạt động giữa các chuyên gia nội dung và chuyên gia phương pháp để đưa ra bức tranh chân thực về hoạt động của nghề cần phân tích.

Nhóm chuyên gia nội dung bao gồm 8 - 12 người, là những người trực tiếp hành nghề, có kinh nghiệm và thành công trong nghề nghiệp cần phân tích, có hiểu biết đầy đủ về trách nhiệm và thực sự làm được thành thạo các công việc của nghề, được mời tới làm việc tập trung trong vòng 2 -3 ngày.

Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia nội dung là phải đưa ra được danh mục các nhiệm vụ và công việc của nghề. Danh mục này phải sát thực và hiện hữu. Có nghĩa là phải phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất, kinh doanh và dịch vụ và phải thực sự tồn tại trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp.

Lựa chọn thành viên tham gia hội thảo phân tích nghề theo phương pháp DACUM theo các tiêu chuẩn sau:

· Là người có kinh nghiệm trong nghề (thành đạt trong nghề nghiệp);
· Làm thành thạo các công việc của nghề;
· Có tinh thần cởi mở, chia sẻ, không định kiến;
· Cam kết tham gia suốt thời gian hội thảo;
· Không phải là giáo viên đang giảng dạy trong các cơ sở GDNN;
· Tỷ lệ thành viên là cán bộ quản lý của nghề không quá 25%.
Nhóm chuyên gia nội dung làm việc với sự điều khiển của một chuyên gia phương pháp được đào tạo cẩn thận (có chứng chỉ hành nghề), đây là người dẫn chương trình làm cho quá trình phân tích nghề được dễ dàng và thuận lợi (“DACUM facilitator” được dịch là “thông hoạt viên DACUM”). Tuy vậy thông hoạt viên DACUM không được là nhà chuyên môn về nghề cần phân tích để tránh sự áp đặt chủ quan. Thông hoạt viên DACUM sẽ áp dụng phương pháp công não (Brain storming) với nhóm chuyên gia nội dung trong suốt quá trình hội thảo phân tích nghề.

Giai đoạn 2. Thực hiện hội thảo phân tích nghề theo phương pháp DACUM (sơ đồ bố trí phòng hội thảo DACUM xem Phụ lục 03)
Trình tự tiến hành hội thảo phân tích nghề theo phương pháp DACUM gồm các bước sau:

1) Định hướng cho các thành viên tham gia hội thảo phân tích nghề: Việc này do chuyên gia phương pháp (DACUM facilitator) thực hiện.
2) Xác định tên nghề, phạm vi hoạt động của nghề: Đưa ra một giải thích ngắn gọn, dễ hiểu nhưng đủ để hiểu rõ về nghề.
3) Xác định các nhiệm vụ của nghề: Nhiệm vụ của nghề được hiểu là những phần việc, nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của nghề. Các nhiệm vụ có thể đứng độc lập và phải bao quát hết được các công việc trong nghề. Một nhiệm vụ thường bao gồm từ 6 - 20 công việc. Một nghề có thể có nhiều cách để phân ra các nhiệm vụ khác nhau, nhưng theo kinh nghiệm thì mỗi nghề thường có từ 8 - 12 nhiệm vụ.
Câu phát biểu một nhiệm vụ bao gồm một động từ, bổ ngữ và phần chuyên môn. Không đưa các nội dung về thái độ, dụng cụ, kiến thức và tiêu chuẩn đánh giá vào câu phát biểu nhiệm vụ.

4) Xác định các công việc phải thực hiện trong từng nhiệm vụ của nghề: “Công việc” là khái niệm cơ bản nhất, xuyên suốt quá trình phân tích nghề theo phương pháp DACUM. Công việc được hiểu là một đơn vị độc lập có ý nghĩa trong nghề, không phụ thuộc vào một nhiệm vụ hay công việc nào khác. (Thông thường một nghề có khoảng 75 - 125 công việc). 

Các câu phát biểu về công việc bao giờ cũng bắt đầu bằng một động từ hành động, bổ ngữ nhận hành động và có thể thêm định ngữ làm rõ nội dung chuyên môn. Thông thường câu phát biểu này rất ngắn gọn, chỉ gồm từ 4 - 6 từ, nhưng luôn luôn phải rõ nghĩa và đúng bản chất của nhiệm vụ hay công việc đó.

5) Đánh giá mức độ quan trọng của các nhiệm vụ và công việc theo phương pháp lượng hoá bằng điểm.

Bước này được tiến hành ngay trong hội thảo DACUM, hoặc cũng có thể được thực hiện ở giai đoạn thẩm tra sơ đồ DACUM sẽ được tiến hành sau đó. Đây là một ưu điểm rất quan trọng của kỹ thuật DACUM, nó có ý nghĩa quan trọng đối với việc lựa chọn nội dung đào tạo ở các bước sau.

Độ quan trọng của nhiệm vụ và công việc được đánh giá theo 3 tiêu chí:

· Mức độ thường xuyên lặp đi lặp lại của công việc

· Mức độ khó khăn khi thực hiện công việc

· Mức độ trầm trọng của sai lầm khi phạm phải

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo thang bậc 5 điểm, trong đó có mức độ tăng dần từ điểm 1 tới điểm 5.

Giai đoạn 3. Thẩm tra sơ đồ phân tích nghề

Kết quả phân tích nghề theo phương pháp DACUM được định dạng theo hình thức là một sơ đồ bao gồm các ô vị trí việc làm và các công việc phải thực hiện (xem Phụ lục 01).
Do sự giới hạn về qui mô và thành phần tham gia hội thảo phân tích nghề chỉ từ 8-12 người, sơ đồ phân tích nghề có thể chưa phản ánh đầy đủ các nhiệm vụ và công việc thực tế đang tồn tại trong nghề.  Bởi vậy sơ đồ phân tích nghề sẽ được gửi đi lấy ý kiến điều chỉnh và bổ sung ở một phạm vi rộng hơn. 

Thông thường việc thẩm tra sơ đồ phân tích nghề dược thực hiện ngay sau hội thảo phân tích nghề, với số lượng từ vài chục tới vài trăm người bằng phương pháp gửi thư. Tham gia góp ý cho sơ đồ phân tích nghề là các chuyên gia trực tiếp làm việc và thành công trong nghề, đại diện cho các khu vực địa lý và các trình độ công nghệ khác nhau của nghề. Số lượng và phạm vi cần lấy ý kiến đóng góp phụ thuộc vào việc phân tích nghề nhằm xây dựng chương trình đào tạo ở cấp quốc gia hay chỉ sử dụng trong một địa phương hẹp.

b. Phân tích công việc

- Phân tích kết quả điều tra đã thu thập theo từng công việc của từng vị trí việc làm đã được xác định trong bước phân tích nghề để lập các phiếu phân tích công việc (xem Phụ lục 02).
- Tham khảo các tiêu chuẩn, tài liệu thu thập được để điều chỉnh các nội dung trong các phiếu phân tích công việc (nếu cần).
- Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia trong nghề thông qua việc gửi xin ý kiến góp ý về các nội dung trong các phiếu phân tích công việc đã được lập hoặc điều chỉnh (nếu có); hoàn chỉnh các phiếu phân tích công việc sau khi nhận được các ý kiến góp ý.

- Việc phân tích công việc thường được giao cho các giáo viên dạy thực hành nghề thực hiện; có sự tham gia góp ý của các thành viên tham gia hội thảo phân tích nghề. Đây là một công việc tốn nhiều thời gian, nên thường được thực hiện sau khi đã hoàn thành hội thảo phân tích nghề.

- Tất cả các công việc xuất hiện trong sơ đồ phân tích nghề đều phải được phân tích chi tiết theo các nội dung sau:

+ Trình tự các bước thực hiện

+ Tiêu chuẩn thực hiện của từng bước

+ Các kiến thức cần thiết để thực hiện mỗi bước

+ Các kỹ năng cần thiết để thực hiện mỗi bước

+ Các thái độ cần thiết khi thực hiện mỗi bước

- Sai lầm phổ biến khi thực hiện phân tích chi tiết các công việc là điền không đúng thông tin theo yêu cầu của từng cột trong mẫu phiếu: Các bước thực hiện thường quá chung chung, không cụ thể; tiêu chuẩn thực hiện từng bước không rõ ràng; xác định kiến thức cần thiết để thực hiện từng bước không chính xác. Bởi vậy, để đảm bảo độ chuẩn xác của các phiếu phân tích công việc, cần có sự thẩm định của các chuyên gia nội dung và chuyên gia phương pháp.

3. Xác định các vị trí làm việc của ngành/nghề 

- Xác định vị trí việc làm của ngành, nghề là việc quan trọng, quyết định đến nội dung cốt lõi và toàn bộ phần nội dung chi tiết các yêu cầu về năng lực mà người học cần phải có được để giải quyết công việc của ngành, nghề nhằm đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

- Việc xác định vị trí làm việc của ngành/nghề phải dựa trên cơ sở kết quả phân tích nghề, phân tích công việc, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã ban hành (nếu có). Đồng thời, dựa trên kết quả khảo sát doanh nghiệp, ý kiến chuyên gia làm việc trong ngành/nghề. 

- Cần căn cứ vào khái niệm về vị trí việc làm để xác định và đặt tên vị trí việc làm đảm bảo chính xác, tránh nhầm lẫn giữa vị trí việc làm với chức vụ do doanh nghiệp bổ nhiệm (không có các vị trí việc làm như: Giám đốc, quản đốc, tổ trưởng .v.v… vì các nhà trường không thể đào tạo ra một giám đốc hoặc quản đốc mà đây là chức vụ do quá trình người lao động tự trau dồi, rèn luyện và hoàn thiện, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào năng lực của cá nhân để bổ nhiệm).

- Các công việc cần phải thực hiện:

+ Thu thập, nghiên cứu các tài liệu chuyên môn có liên quan;

+ Tổng hợp kết quả khảo sát doanh nghiệp;

+ Hoàn thiện kết quả phân tích nghề;

+ Xác định, đặt tên cho các vị trí việc làm của nghề;

+ Xin ý kiến chuyên gia, chỉnh sửa, hoàn thiện vị trí việc làm.


4. Tổ chức biên soạn 
4.1. Biên soạn phần giới thiệu và các yêu cầu chung của ngành, nghề
1) Giới thiệu chung về ngành/nghề (mô tả nghề)
- Đư​a ra mô tả một cách ngắn gọn, khái quát, dễ hiểu về ngành/nghề, phạm vi hoạt động và những nét đặc trưng, đặc thù cơ bản nhất của nghề để người đọc có thể hiểu được nghề này là nghề gì, có thể làm được những công việc gì? ở đâu?. Có thể giới thiệu thêm những đặc điểm về môi trường làm việc, vị trí và tầm quan trọng của ngành, nghề trong xã hội.

- Giới thiệu chung về ngành, nghề phải cho thấy được sự khác nhau giữa trình độ Trung cấp và trình độ Cao đẳng.

- Xác định khối lượng kiến thức tối thiểu của ngành, nghề trên cơ sở tổng cộng khối lượng kiến thức tối thiểu của từng vị trí việc làm của nghề và phải đảm bảo sao cho khối lượng tổng cộng của cả ngành, nghề không nhỏ hơn khối lượng kiến thức tối thiểu quy định trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH (tối thiểu 60 tín chỉ đối với trình độ CĐ, 50 tín chỉ đối với trình độ TC có đầu vào tốt nghiệp THCS và 35 tín chỉ đối với trình độ TC có đầu vào tốt nghiệp THPT).

 (Lưu ý: không cộng lặp lại số giờ tối thiểu của các năng lực trùng lặp trong các vị trí việc làm của ngành, nghề).

Ví dụ 1: Giới thiệu chung về nghề “Thiết kế đồ họa”
“Thiết kế đồ họa trình độ cao đẳng là ngành, nghề kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng cảm nhận thẩm mỹ, thông qua các công cụ đồ họa để tạo ra các sản phẩm, ấn phẩm quảng cáo, mỹ thuật kết hợp với đa phương tiện để phục vụ nhu cầu quảng bá, truyền thông trong sản xuất, kinh doanh, văn hóa và đào tạo, phục vụ nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 
Thiết kế đồ họa là loại hình nghệ thuật ứng dụng, kết hợp hình ảnh chữ viết và ý tưởng một cách sáng tạo để truyền đạt thông tin hiệu quả và thú vị qua các hình thức ấn phẩm in ấn và trực tuyến.

Người làm nghề Thiết kế đồ họa có thể làm việc tại các công ty về thiết kế, tư vấn quảng cáo sản phẩm, bộ phận nhận diện thương hiệu, thiết kế xuất bản sách báo hoặc phụ trách việc thiết kế và quảng cáo tại các doanh nghiệp; hoặc các doanh nghiệp làm phim hoạt hình, truyện tranh, truyền thông và tổ chức sự kiện, studio nghệ thuật, biên tập âm thanh; có thể làm việc tại các tòa soạn, các nhà xuất bản, cơ quan truyền hình, báo chí,... giảng dạy tại các trường học.

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.190 giờ (tương đương 85 tín chỉ)”.
Ví dụ 2: Giới thiệu chung về nghề “Dược”

“Dược trình độ cao đẳng là ngành, nghề liên quan tới thuốc và có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của con người. Các công việc chủ yếu được thực hiện tại các phòng thí nghiệm của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu; viện, trung tâm, phòng kiểm nghiệm; các công ty dược, nhà thuốc, quầy thuốc, kho thuốc; bộ phận dược của các cơ sở y tế như bệnh viện các tuyến, trung tâm y tế, trạm y tế, phòng khám chữa bệnh…, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Nghề Dược trình độ cao đẳng gồm 5 lĩnh vực: Đảm bảo và kiểm tra chất lượng thuốc; Sản xuất, pha chế thuốc; Bảo quản thuốc; Quản lý và cung ứng thuốc; Dược bệnh viện tương ứng với 10 vị trí việc làm phổ biến. Mỗi vị trí việc làm có phạm vi công việc và nhiệm vụ đặc thù riêng như:  
- Kiểm nghiệm thuốc-mỹ phẩm-thực phẩm: lấy và xử lý mẫu; hủy mẫu kiểm nghiệm; kiểm tra chất lượng mẫu; tổng hợp đánh giá kết quả phân tích và quản lý hoạt động thử nghiệm;

- Đảm bảo chất lượng: giám sát, kiểm tra quá trình sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm theo các qui trình chuẩn;

- Bán lẻ thuốc: kiểm nhập, sắp xếp, bảo quản, tư vấn lựa chọn, hướng dẫn sử dụng và bán thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm chức năng - vật tư y tế thông thường-dược liệu, chốt đơn hàng, số lượng hàng hóa đã bán...;

- Chủ quầy thuốc: chọn địa điểm mở quầy, trang thiết bị, các mặt hàng kinh doanh; lựa chọn nhà cung cấp; quyết định đến chiến lược kinh doanh, quản lý kinh tế; quyết định tuyển dụng, tổ chức nhân sự tại quầy thuốc, bán lẻ thuốc-mỹ phẩm - thực phẩm chức năng - vật tư y tế thông thường - dược liệu...; 

- Kho dược và vật tư y tế: nhập - xuất, sắp xếp, bảo quản thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm chức năng - vật tư y tế; giao hàng, xử lý thuốc bị trả về hoặc thu hồi; thực hiện lao động trong kho, vệ sinh, an toàn kho; kiểm tra, kiểm soát thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm chức năng - vật tư y tế thông thường - dược liệu - hóa chất về số lượng, chất lượng và hạn sử dụng…; 

- Thủ kho dược và vật tư y tế: ngoài nhiệm vụ của một nhân viên kho, thủ kho thực hiện công việc tổ chức lao động trong kho; quản lý thuốc - mỹ phẩm-thực phẩm chức năng - vật tư y tế thông thường - dược liệu - hóa chất, các loại thiết bị…;

- Marketing - giới thiệu thuốc: phát triển thị trường, giới thiệu, bán sản phẩm của doanh nghiệp dược tới cán bộ y tế của cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc, quầy thuốc…; 

- Công tác dược tại cơ sở y tế: lập dự trù, kiểm nhập, sắp xếp, bảo quản, cấp phát thuốc – hóa chất - vật tư y tế - dược liệu ; kiểm kê kho; theo dõi, thống kê, báo cáo số liệu thuốc – hóa chất - vật tư y tế - dược liệu; pha chế và kiểm tra chất lượng thuốc; nghiệp vụ dược; bán lẻ thuốc - mỹ phẩm-thực phẩm chức năng - vật tư y tế thông thường - dược liệu tại nhà thuốc bệnh viện.

Điều kiện làm việc của nghề thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm thuốc - mỹ phẩm-thực phẩm chức năng - vật tư y tế thông thường - dược liệu, sử dụng, vận hành thiết bị máy móc có độ chính xác cao đòi hỏi người làm nghề dược luôn phải tỷ mỷ, chính xác, thận trọng, thái độ trung thực và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Đối với công việc thuộc lĩnh vực kinh doanh, thường xuyên tiếp xúc với khách hàng là cán bộ y tế, bệnh nhân đòi hỏi người làm nghề ngoài việc nắm chắc kiến thức về thuốc, còn phải rèn luyện tác phong thận trọng, chính xác, khả năng giao tiếp khéo léo, thuyết trình chuyên nghiệp.

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.500 giờ (tương đương 90 tín chỉ)”.
2) Kiến thức

- Liệt kê ngắn gọn, khái quát những kiến thức mà người học cần phải đạt được khi tốt nghiệp ở cấp trình độ đào tạo tương ứng của ngành/nghề về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật; kiến thức chuyên môn của ngành/nghề đào tạo.

- Viết yêu cầu về kiến thức phải sử dụng các động từ chỉ mức độ nhận thức (tham khảo thang đo tư duy nhận thức Bloom) để khẳng định những kiến thức yêu cầu người học phải đạt được khi tốt nghiệp ở mỗi trình độ đào tạo.
Ví dụ: Viết yêu cầu về kiến thức của nghề “Dược”
- Trình bày và vận dụng được các kiến thức cơ bản về vi sinh - kí sinh trùng, giải phẫu sinh lý, bệnh học, hóa học (vô cơ, hữu cơ, hóa phân tích), thực vật vào chuyên môn dược.

- Mô tả  được vị trí, vai trò, chức năng của lĩnh vực Dược trong hệ thống y tế Việt Nam.

- Trình bày và vận dụng được một số nội dung cơ bản của Luật Dược và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hành nghề dược;

- Trình bày được những đặc điểm chính về dược động học, tác dụng, cơ chế tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, chống chỉ định của các thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm trong Danh mục thuốc thiết yếu; 

- Trình bày được tên Việt Nam, tên khoa học, bộ phận dùng, cách thu hái, chế biến sơ bộ, thành phần hóa học, công dụng, cách dùng của 100 vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu trong Danh mục thuốc thiết yếu;

- Phân tích được vai trò các thành phần trong công thức thuốc;

- Phân biệt được các dạng bào chế và hướng dẫn sử dụng các các dạng bào chế;

- Mô tả được quy trình sản xuất một số dạng thuốc quy ước (thuốc bột, thuốc cốm, viên nén, viên nang, thuốc mỡ, thuốc kem, thuốc nhỏ mắt, thuốc tiêm);

3) Kỹ năng

- Liệt kê ngắn gọn, khái quát, tổng hợp những kỹ năng làm việc cần có mà người học cần phải đạt được khi tốt nghiệp ở cấp trình độ đào tạo tương ứng của ngành/nghề về kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học.

- Sử dụng các động từ chỉ mức độ thành thục trong việc thực hiện các kỹ năng chuyên môn của nghề.
- Tránh sự nhầm lẫn giữa các yêu cầu về kiến thức với kỹ năng.

Ví dụ: Viết yêu cầu về kỹ năng của nghề Thiết kế đồ họa

“- Lắp ráp được, kết nối được, sử dụng được hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi;

- Cài đặt được các chương trình điều khiển các thiết bị ngoại vi số và thao tác, vận hành và bảo quản các thiết bị ngoại vi số;

- Cài đặt và sử dụng được các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa như: phần mềm thiết kế 2D, phần mềm thiết kế 3D, phần mềm 3D, phần mềm dựng phim, game, phần mềm xử lý ảnh và đồ họa, phần mềm xử lý âm thanh và Video,...;

- Thiết kế, hoàn thiện được các sản phẩm đồ họa như: Thiết kế quảng cáo trên biển bảng quảng cáo, trên website hoặc mạng xã hội, trên truyền hình, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, trang bìa sách, dàn trang, trình bày nội dung sách, báo, tạp chí, tranh cổ động;

- Thiết kế được giao diện Website và sử dụng được các kiến thức về đồ họa để thiết kế Banner Marketing trên internet, quảng cáo trên mạng xã hội;

- Tạo lập và sử dụng được đồ họa, các lớp đồ họa; Tạo lập được một số ấn phẩm chuyên dụng sử dụng nội bộ và tạo lập được  các ấn phẩm nhằm mục đích quảng cáo;
4) Mức độ tự chủ và trách nhiệm

Mô tả khái quát về mức độ tự chủ trong xử lý các tình huống giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, môi trường, xã hội, với công việc và doanh nghiệp. Về phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân; đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ; khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

(Lưu ý: Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng phải đảm bảo đáp ứng được theo quy định của Khung trình độ quốc gia Việt Nam đã ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016).
5) Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Kể tên các vị trí việc làm mà người học ở các trình độ tương ứng có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp theo kết quả phân tích nghề đã có ý kiến góp ý của chuyên gia trong nghề (Phương pháp xác định các vị trí việc làm của nghề xem Mục 3).
6) Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của bản thân và nghề nghiệp.

4.2. Biên soạn Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được cho từng vị trí việc làm 
Việc biên soạn yêu cầu về năng lực của người học cần phải đạt được theo từng vị trí việc làm phải dựa trên cơ sở kết quả phân công việc, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã ban hành (nếu có). Đồng thời, dựa trên kết quả khảo sát doanh nghiệp, khảo sát cơ sở GDNN, ý kiến chuyên gia làm việc trong ngành/nghề, ý kiến của người học để đảm bảo ở mỗi vị trí việc làm của ngành/nghề, người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm để đảm đương được các công việc tại vị trí việc làm đó, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, của thị trường lao động và của xã hội, trong đó có các yêu cầu về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, hội nhập quốc tế và những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

1) Mô tả vị trí việc làm

Mô tả ngắn gọn, khái quát, dễ hiểu về vị trí việc làm trong nghề, phạm vi làm việc và những nét đặc trưng, đặc điểm cơ bản nhất của vị trí việc làm để người học có thể hình dung được về những công việc cần thực hiện. Có thể giới thiệu thêm những đặc điểm về môi trường làm việc, vị trí và tầm quan trọng của vị trí việc làm trong nghề.

2) Kiến thức

- Liệt kê ngắn gọn, khái quát những kiến thức về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật liên quan đến vị trí việc làm, những kiến thức chuyên môn của ngành/nghề mà người học cần phải có được để thực hiện được các công việc ở vị trí việc làm đó.

- Sử dụng các động từ chỉ mức độ nhận thức để khẳng định những kiến thức yêu cầu người học phải có được để thực hiện được các công việc ở vị trí việc làm đó.

3) Kỹ năng

- Liệt kê ngắn gọn, khái quát, tổng hợp những kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp mà người học cần phải có để thực hiện được các công việc ở vị trí việc làm đó. Ngoài ra, tùy theo tính chất đặc thù của mỗi vị trí việc làm, cần có thêm các kỹ năng bổ trợ khác như kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học…
- Sử dụng các động từ chỉ mức độ thành thục trong việc thực hiện các kỹ năng chuyên môn của nghề.

- Tránh sự nhầm lẫn giữa các yêu cầu về kiến thức với yêu cầu về kỹ năng.

4) Mức độ tự chủ và trách nhiệm

Mô tả ngắn gọn, khái quát về mức độ tự chủ trong xử lý các tình huống giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp đối với bản thân, môi trường, xã hội, khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc ở tại vị trí việc làm.

5) Khối lượng kiến thức tối thiểu

- Khối lượng kiến thức tối thiểu của mỗi vị trí việc làm được xác định trên cơ sở khối lượng học tập tối thiểu (học lý tuyết, thực hành, thực tập) để người học có được các kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của từng năng lực trong mỗi vị trí việc làm. 
- Khối lượng kiến thức tối thiểu của mỗi vị trí việc làm được tính bằng giờ và quy đổi ra số lượng tín chỉ tương đương để thuận tiện cho việc tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ và đúng quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg và Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH (Tỷ lệ giữa thời gian học lý thuyết và thực hành, thực tập và việc quy đổi giờ học ra tín chỉ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017.

6) Các năng lực của vị trí việc làm
- Việc xác định các năng lực người học cần phải có để thực hiện được các công việc theo từng vị trí việc làm của ngành, nghề phải dựa trên cơ sở kết quả phân tích công việc, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã ban hành (nếu có). Đồng thời, dựa trên kết quả khảo sát doanh nghiệp, ý kiến chuyên gia làm việc trong ngành, nghề. 

- Các năng lực trong mỗi vị trí việc làm của ngành, nghề được sắp xếp theo 3 nhóm năng lực gồm:

+ Nhóm các năng lực cơ bản: gồm những năng lực nền tảng mà người học ở mỗi trình độ tương ứng cần phải có để làm việc nói chung không dành riêng cho một nghề hoặc một ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nào. Các năng lực cơ bản có thể được lặp đi lặp lại ở nhiều vị trí việc làm khác nhau nhưng không thể thiếu (ví dụ như các năng lực về ngoại ngữ, tin học cơ bản, các năng lực chấp hành pháp luật, năng lực về thể chất, sức khỏe để làm việc .v.v…);
+ Nhóm các năng lực chung: gồm những năng lực mà người học bắt buộc phải có làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và hỗ trợ cho việc rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện được các công việc trong mỗi vị trí việc làm của một ngành, nghề cụ thể;
+ Nhóm các năng lực chuyên môn: gồm những năng lực thiết yếu của nghề mà người học cần có để có thể thực hiện trọn vẹn các công việc tại một vị trí việc làm cụ thể.
- Xác định bậc theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho từng năng lực phải dựa trên cơ sở kết quả phân tích công việc, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã ban hành (nếu có), đồng thời dựa vào kết quả khảo sát doanh nghiệp, ý kiến chuyên gia làm việc trong ngành, nghề để xác định đúng yêu cầu đảm bảo thuận tiện cho việc xác định trình độ đào tạo tương ứng cho mỗi năng lực. 

- Các công việc cần phải thực hiện để xác định các năng lực của một vị trí việc làm cụ thể:

+ Thu thập, nghiên cứu các tài liệu liên quan;

+ Tổng hợp, hoàn thiện Phiếu phân tích công việc;

+ Xác định những năng lực cần có trong mỗi vị trí việc làm của nghề;

+ Phân loại nhóm năng lực trong mỗi vị trí việc làm;

+ Xin ý kiến chuyên gia, chỉnh sửa, hoàn thiện danh mục năng lực các vị trí việc làm của nghề.

7) Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm đối với từng năng lực của vị trí việc làm
- Mỗi một năng lực (thuộc nhóm năng lực cơ bản, năng lực chung hay năng lực chuyên môn) được cấu thành bởi 3 yếu tố: Kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm.

- Dựa trên bộ Phiếu phân tích công việc đã hoàn thiện để xác định và biên soạn các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực trong mỗi vị trí việc làm.

- Sử dụng các động từ chỉ mức độ để chỉ ra các yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

5. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý 
Tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các nhà quản lý chuyên môn, nhà khoa học, chuyên gia trong cùng lĩnh vực ngành/nghề, giảng viên, giáo viên, doanh nghiệp ở để hoàn thiện nội dung dự thảo. 

6. Lấy ý kiến chuyên gia
Gửi bản dự thảo để lấy ý kiến phản hồi từ các doanh nghiệp sử dụng lao động cùng lĩnh vực ngành/nghề, các nhà quản lý chuyên môn, quản lý đào tạo, các giảng viên có kinh nghiệm. 

Lưu ý: cần phải lấy ý kiến của những chuyên gia có hiểu biết sâu về lĩnh vực hoặc ngành/nghề đang xây dựng và đại diện ở nhiều vùng, miền khác nhau trên cả nước để đảm bảo có tiếng nói chung, thống nhất khi ban hành, áp dụng trên toàn quốc.

7. Hoàn thiện Dự thảo
Sửa chữa, biên tập tổng thể nội dung Dự thảo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên cơ sở thu thập và phân tích các ý kiến góp ý của các chuyên gia.
IV. Một số chú ý khi biên soạn Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp
- Diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu để người học, giáo viên, những chuyên gia đánh giá bên ngoài có thể hiểu được.

- Khi viết cần chú ý tập trung vào những gì mà mình muốn sinh viên có khả năng thể hiện được khi hoàn tất một phần hoặc toàn bộ chương trình.

- Cần có chuyên gia đến từ doanh nghiệp để tham gia tư vấn trong quá trình xây dựng.

- Sử dụng động từ dạng thức chủ động khi viết yêu cầu chuẩn đầu về kiến thức, kỹ năng. Tránh dùng những động từ chung chung như “nắm vững”, “nắm được”, “biết được”, “hiểu được”, “nhận thức”, “giác ngộ”, “để làm quen với”,…do không đánh giá, đo đếm, định lượng được.

- Đánh giá việc soạn thảo theo nguyên tắc SMARC:

+ Cụ thể (Specific);

+ Đo được (Measurable);

+ Có thể hành động được để thu thập bằng chứng (Actionable);

+ Gắn kết (Relevant);

+ Dễ hiểu (Communicated).

V. Định dạng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


QUY ĐỊNH
KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH/NGHỀ: …………………………..

TRÌNH ĐỘ: ………………………………..

Ngày......tháng......năm .....
QUY ĐỊNH

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH/NGHỀ: ……………………..……………………………...……
TRÌNH ĐỘ: …………………..……..………………………………………...
1. Giới thiệu chung về ngành/nghề 
2. Kiến thức

3. Kỹ năng

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
Khối lượng kiến thức tối thiểu: …… giờ tương đương …….tín chỉ
QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU             VỀ NĂNG LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Tên vị trí việc làm A 

1.1. Mô tả vị trí việc làm:

1.1.1. Kiến thức
1.1.2. Kỹ năng
1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

1.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: ……….. giờ (tương đương …….. tín chỉ)

1.3. Các năng lực của vị trí việc làm

	STT
	TÊN NĂNG LỰC
	BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN

	1.1
	…….
	
	
	
	
	

	1.2
	…….
	
	
	
	
	

	1.3
	…….
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG

	2.1
	…….
	
	
	
	
	

	2.2
	…….
	
	
	
	
	

	2.3
	…….
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

	3.1
	…….
	
	
	
	
	

	3.2
	…….
	
	
	
	
	

	3.3
	……
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	


1.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

a) Các năng lực cơ bản 

(1). Tên năng lực 1

- Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

(2). Tên năng lực 2

- Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

……………………………………

b) Các năng lực chung

(1). Tên năng lực 1

- Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

(2). Tên năng lực 2

- Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

…………………………………………

c) Các năng lực chuyên môn

(1). Tên năng lực 1

- Yêu cầu kiến thức
- Yêu cầu kỹ năng
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
(2). Tên năng lực 2

 - Yêu cầu kiến thức
- Yêu cầu kỹ năng
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
……………………………………………………………

2. Tên vị trí việc làm B: 

2.1. Mô tả vị trí việc làm:

2.1.1. Kiến thức
2.1.2. Kỹ năng
2.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

2.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: ……….. giờ (tương đương …….. tín chỉ)

2.3. Các năng lực của vị trí việc làm 
(Trình bày các nội dung tương tự như vị trí việc làm A, lần lượt đến hết các vị trí việc làm của nghề đối với từng trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG


Ngoài những nội dung chuyên môn cần phải hướng dẫn bổ sung, lưu ý trong quá trình sử dụng, Ban Chủ nhiệm có thể hướng dẫn một số nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu tổng quan về quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành, nghề ……….. ở trình độ…………

2. Ứng dụng/tác dụng/mục tiêu quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành, nghề ……….. ở trình độ…………

Trả lời các câu hỏi:

(1) Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành, nghề ……….. ở trình độ………… giúp ích gì cho các cơ quan quản lý về GDNN, cơ quan quản lý chuyên ngành

(2) Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(3) Đối với người học

(4) Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động 

3. Hướng dẫn sử dụng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành/nghề ……….. ở trình độ………… để làm căn cứ xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo của ngành/nghề, ở trình độ tương ứng.
Ví dụ về cách viết Hướng dẫn sử dụng:

“HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NGÀNH/NGHỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1. Giới thiệu về quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng 

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng ngành/nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi được xây dựng bởi các chuyên gia đến từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kết quả phân tích nghề, phân tích công việc trong thực tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ngành/nghề.

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng của ngành/nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi được xây dựng cho 12 vị trí việc làm ở trình độ cao đẳng (… tín chỉ) và 10 vị trí việc làm ở trình độ trung cấp (… tín chỉ). 

Quy định này nhằm công khai với xã hội, người học và người sử dụng lao động biết được chuẩn năng lực nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, vị trí việc làm mà người học có thể đảm nhận được sau khi tốt nghiệp, là công cụ giúp cho:
- Cơ quan quản lý có căn cứ để quản lý, đánh giá, đầu tư, đưa ra những cơ chế, chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực của ngành/nghề;

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ để xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo, cam kết về đảm bảo chất lượng đào tạo với người học, doanh nghiệp theo yêu cầu của thị trường lao động;

- Người học có cơ sở để chọn ngành/nghề học, xác định rõ các vị trí việc làm với các yêu cầu về chuẩn năng lực nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành mà mình có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp;

- Doanh nghiệp, người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn nhân lực, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động. Đồng thời là cơ sở để doanh nghiệp tham gia cùng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng 
Trên cơ sở quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng các trường trung cấp, cao đẳng (sau đây gọi là các trường) tổ chức xây dựng chương trình đào tạo của cơ sở mình bảo đảm khối lượng kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình đào tạo tối thiểu phải bằng khối lượng kiến thức, kỹ năng được quy định trong quy định này để người học sau khi tốt nghiệp có được kiến thức và các năng lực theo quy định.

Tỷ lệ giờ học lý thuyết và thực hành trong chương trình đào tạo phải đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Việc xác định tên và nội dung của các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp/cao đẳng được dựa vào tên các năng lực/nhóm năng lực và quy định khối lượng kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của từng năng lực/nhóm năng lực tương ứng trong tất cả các vị trí việc làm ở trình độ tương ứng (trung cấp/cao đẳng), cụ thể:

- Các môn học chung: Thể hiện ở các năng lực cơ bản về tin học, ngoại ngữ, chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh, đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất xây dựng thành 6 môn học chung để các trường đưa vào giảng dạy ở trình độ trung cấp và cao đẳng;

- Các môn học, mô đun cơ sở của ngành/nghề: Được xác định trên cơ sở nhóm các năng lực chung, bảo đảm khối lượng, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của các môn học, mô đun này tối thiểu phải bằng khối lượng, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng được quy định của tất cả các năng lực/nhóm năng lực chung;

- Các môn học, mô đun chuyên môn của ngành/nghề: Được xác định trên cơ sở nhóm các năng lực chuyên môn bảo đảm khối lượng, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của các môn học, mô đun này tối thiểu phải bằng khối lượng, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng được quy định của tất cả các năng lực/nhóm năng lực chuyên môn;

Các trường cần lưu ý trong việc xây dựng các môn học, mô đun giúp người học có được các kỹ năng mềm; các kỹ năng “xanh” trong đào tạo và các kỹ năng đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong quá trình sử dụng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng để phát triển chương trình đào tạo, các trường có trách nhiệm cập nhật những tiến bộ khoa học, công nghệ của ngành/nghề đưa vào chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và doanh nghiệp.  

                                                                                       BAN CHỦ NHIỆM
DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM
1. ........

2. ........

3. .......

..........

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

1. ........

2. ........

3. .......

..........

Phụ lục 01:

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ

Tên nghề: ...........................................................................................................

Mã nghề: ...........................................................................................................
Mô tả nghề: (Mô tả ngắn gọn, khái quát và xúc tích về những đặc điểm/đặc thù, phạm vi, vị trí làm việc, tính chất chuyên môn những nhiệm vụ,công việc chính của nghề, điều kiện và môi trường làm việc, bối cảnh thực hiện các công việc…)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

	CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	CÁC CÔNG VIỆC

	A-………………


	A1-……
	A2-……
	A3-……
	A4-……
	A5-……
	A6-……
	A7-……
	……

	B-………………


	B1-……

	B2-……
	B3-……
	B4-……
	B5-……
	B6-……
	B7-……
	……

	C-………………


	C1-……
	C2-……
	C3-……
	C4-……
	C5-……
	C6-……
	C7-……
	……

	D-………………


	D1-……
	D2-……
	D3-……
	D4-……
	D5-……
	……
	……
	……

	…..


	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 02: 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 
Tên công việc:………………………………………..

1. Mô tả công việc (Mô tả ngắn gọn, khái quát những đặc điểm chính của công việc, phạm vi, vị trí của công việc trong vị trí việc làm của nghề, điều kiện, môi trường, bối cảnh thực hiện công việc…)
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................



Phụ lục 03:
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ PHÒNG HỘI THẢO DACUM           


Ghi chú:

	1. Tường trơn để đính thẻ bìa

2. Bàn để máy chiếu OHP

3. Bàn thư ký ghi các thẻ bìa

4. Bảng kẹp giấy (flipchart)

5. Bàn của các thành viên DACUM
	6. Bàn cho quan sát viên và các đại biểu muốn dự

7. Bàn để nước giải khát

8. Cửa ra vào

9. Cửa ra vào đóng kín


Phụ lục 04:
MÔ TẢ BẬC TRÌNH ĐỘ THEO CÁC VĂN BẢN QPPL

	Luật GDNN
	Khung trình độ quốc gia VN
(QĐ 1982/QĐ-TTg)
	Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề quốc gia
(TT56/2015/TT-BLĐTBXH)

	Mục tiêu TC:

Người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.


	Bậc 4 - Trung cấp: 

Xác nhận trình độ đào tạo của người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của một ngành, nghề đào tạo; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định sẵn.

	1. Bậc 1:
a) Thực hiện các công việc đơn giản, công việc có tính lặp lại trong tình huống cố định;
b) Có kiến thức cơ bản về chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm vi hẹp trong một số lĩnh vực; có khả năng áp dụng kiến thức và hiểu biết để thực hiện công việc theo chỉ dẫn;
c) Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển tải thông tin theo yêu cầu; có khả năng tham gia làm việc theo tổ, nhóm; chịu trách nhiệm một phần đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra.
2. Bậc 2:
a) Thực hiện các công việc thông thường và một số công việc phức tạp trong một số tình huống nhất định;
b) Có kiến thức chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm vi rộng trong nhiều lĩnh vực; có khả năng áp dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề chuyên môn kỹ thuật thông thường và một số vấn đề phức tạp nhưng cần có sự chỉ dẫn khi thực hiện công việc;
c) Có khả năng suy xét, phán đoán và giải thích thông tin; tự chủ trong làm việc theo tổ, nhóm và có khả năng làm việc độc lập trong một số trường hợp khi thực hiện công việc; chịu trách nhiệm chủ yếu đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra.
3. Bậc 3:
a) Thực hiện phần lớn các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong một số tình huống khác nhau;
b) Có kiến thức chuyên môn, kiến thức cơ bản về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý một số vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp và một số yêu cầu của quản lý khi thực hiện công việc;
c) Có khả năng nhận biết, phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; tự chủ, làm việc độc lập và hướng dẫn người khác trong tổ nhóm khi thực hiện công việc; chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra.
4. Bậc 4:
a) Thực hiện hầu hết các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong nhiều tình huống khác nhau;
b) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp và các yêu cầu của quản lý khi thực hiện công việc;
c) Phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và sử dụng kết quả phân tích đánh giá để đưa ra ý kiến, kiến nghị cho mục đích quản lý và nghiên cứu; làm việc độc lập và tự chủ cao; có khả năng quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá trình thực hiện công việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra.
5. Bậc 5:
a) Thực hiện các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong mọi tình huống;
b) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức rộng về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; có kỹ năng phân tích, suy xét, chẩn đoán, thiết kế để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý các vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp hoặc yêu cầu của quản lý trong phạm vi rộng khi thực hiện công việc;
c) Biết phân tích, đánh giá thông tin và tổng quát hóa để đưa ra các quan điểm, sáng kiến; làm việc độc lập và tự chủ cao; quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá trình thực hiện công việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của tổ, nhóm làm ra đảm bảo thông số kỹ thuật và theo tiêu chuẩn quy định.

	Mục tiêu CĐ: 

Người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

	
Bậc 5 - Cao đẳng: 

Xác nhận trình độ đào tạo của người học có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về một ngành, nghề đào tạo; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn tối thiểu, giám sát, đánh giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định.
	


Phụ lục 5:
CHUẨN ĐẦU RA THEO KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA
 (QĐ 1982/QĐ-TTg)
	Bậc 4 

Trung cấp
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	
	- Kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo.
- Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.
- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
	- Kỹ năng nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề bằng việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp cơ bản, công cụ, tài liệu và thông tin.
- Kỹ năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành, nghề đào tạo trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
- Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam
	- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn.
- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

	Bậc 5 Cao đẳng


	- Kiến thức thực tế và lý thuyết rộng trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo.
- Kiến thức cơ bản về chính trị; văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.
- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
- Kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo. 
	- Kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng.

- Kỹ năng thực hành nghề nghiệp giải quyết phần lớn các công việc phức tạp trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo.

- Kỹ năng nhận thức, tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng.
- Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc;
- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
	- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
 




DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐÃ CÔNG BỐ

Đến nay đã ban hành TCKNNQG cho 191 nghề, trong đó:
1. Lĩnh vực Công nghiệp, thương mại và dịch vụ: 79 nghề
2. Lĩnh vực Nông nghiệp: 32 nghề
3. Lĩnh vực Giao thông vận tải: 36 nghề
4. Lĩnh vực Xây dựng: 27 nghề
5. Lĩnh vực Y tế: 5 nghề
6. Lĩnh vực Truyền thông: 2 nghề
7. Lĩnh vực Văn hóa, du lịch: 10 nghề
	TT
	Tên nghề

	1. 
	Nề - Hoàn thiện (đã bao gồm Xây gạch và ốp lát tường và sàn) 

	2. 
	Cốt thép - Hàn 

	3. 
	Cốp pha - Giàn giáo

	4. 
	Bê Tông

	5. 
	Sản Xuất gốm thô 

	6. 
	Sản xuất gạch Ceramic

	7. 
	Sản xuất sứ vệ sinh 

	8. 
	Sản xuất kính

	9. 
	Chạm khắc đá

	10. 
	Quản lý cây xanh đô thị

	11. 
	Sửa chữa thiết bị may

	12. 
	Điện công nghiệp

	13. 
	Luyện gang

	14. 
	Sửa chữa máy tính xách tay

	15. 
	Sản xuất hàng may công nghiệp

	16. 
	Công nghệ sợi

	17. 
	Chế biến nông sản thực phẩm

	18. 
	Đo dạc bản đồ

	19. 
	Kiểm nghiệm bột giấy và giấy

	20. 
	Quản lý kinh doanh điện

	21. 
	Vận hành và sửa chữa trạm thủy điện

	22. 
	Vận hành nhà máy thủy điện

	23. 
	Công nghệ dệt

	24. 
	Sản xuất rượu bia

	25. 
	Hệ thống điện

	26. 
	Vận hành thiết bị sàng tuyển than

	27. 
	Giám định khối lượng và chất lượng than

	28. 
	Thương mại điện tử

	29. 
	Sản xuất các chất vô cơ

	30. 
	Chế biến dầu thực vật

	31. 
	Kỹ thuật tua – bin hơi

	32. 
	Thiết kế đồ hoạ

	33. 
	Nguội chế tạo

	34. 
	Nguội lắp rắp cơ khí

	35. 
	Đo lường điện

	36. 
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	37. 
	Khoan thăm dò địa chất

	38. 
	Luyện thép

	39. 
	Sản xuất phân bón

	40. 
	Thí nghiệm điện

	41. 
	Kỹ thuật lò hơi

	42. 
	Thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu

	43. 
	May công nghiệp

	44. 
	Điện tử công nghiệp

	45. 
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

	46. 
	Vận hành thiết bị hóa dầu

	47. 
	Công nghệ nhiệt luyện

	48. 
	Công nghệ thông tin

	49. 
	Sản xuất nước giải khát

	50. 
	Rèn, dập

	51. 
	Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp

	52. 
	Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò

	53. 
	Cơ điện tử

	54. 
	Sản xuất bánh kẹo

	55. 
	Công nghệ mạ

	56. 
	Sản xuất Pin - Ắc quy

	57. 
	Vận hành nhà máy nhiệt điện

	58. 
	Vận hành bơm quạt, máy nén khí

	59. 
	Quản lý, vận hành đường dây và TBA có điện áp 220kV trở lên

	60. 
	Kiểm tra và phân tích hóa chất

	61. 
	Thiết kế Web

	62. 
	Vẽ và thiết kế trên máy tính

	63. 
	Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

	64. 
	Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

	65. 
	Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

	66. 
	Lắp đặt cầu

	67. 
	Vận hành máy thi công mặt đường

	68. 
	Vận hành máy ủi, xúc, san

	69. 
	Vận hành cầu trục 

	70. 
	Xây dựng công trình thủy 

	71. 
	Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

	72. 
	Công nghệ ô tô 

	73. 
	Phóng dạng và gia công khuôn dưỡng tàu thủy

	74. 
	Trắc địa công trình

	75. 
	Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ 

	76. 
	Công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng

	77. 
	Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

	78. 
	Gia công, lắp ráp hệ thống ống tàu thủy

	79. 
	Gia công, lắp ráp hệ thống nội thất tàu thủy

	80. 
	Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt 

	81. 
	Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt

	82. 
	Điều khiển phương tiện thủy nội địa

	83. 
	Kiểm soát không lưu

	84. 
	Tiếp viên hàng không

	85. 
	Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không

	86. 
	Kỹ thuật thiết bị thông tin hàng không

	87. 
	Đặt chỗ bán vé

	88. 
	Kỹ thuật dẫn đường hàng không

	89. 
	Xây dựng cầu đường bộ 

	90. 
	Khai thác máy tàu thủy 

	91. 
	Điều khiển tàu biển 

	92. 
	Lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy

	93. 
	Thông tin tín hiệu đường sắt

	94. 
	Công nghệ chế tạo và bảo dưỡng đầu máy 

	95. 
	Làm thủ tục hàng không tại cảng hàng không

	96. 
	Quản trị kinh doanh vận tải biển

	97. 
	Đảm bảo an toàn hàng hải

	98. 
	Bảo vệ môi trường biển 

	99. 
	Quản lý khu đô thị

	100. 
	Mộc xây dựng và trang trí nội thất

	101. 
	Kỹ thuật lăp đặt ống công nghệ

	102. 
	Cấp nước

	103. 
	Thoát nước

	104. 
	Lắp đặt đường ống nước

	105. 
	Vận hành thiết bị sản xuất xi măng

	106. 
	Lắp đặt điện công trình

	107. 
	Sửa chữa máy thi công xây dựng

	108. 
	Gia công và lắp dựng kết cấu thép

	109. 
	Hàn

	110. 
	Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

	111. 
	Chế biến và bảo quản thủy sản

	112. 
	Vận hành sửa chữa trạm bơm điện

	113. 
	Bảo vệ thực vật

	114. 
	Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

	115. 
	Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

	116. 
	Thú y

	117. 
	Chăn nuôi gia súc gia cầm

	118. 
	Lâm sinh

	119. 
	Mộc dân dụng

	120. 
	Kiểm nghiệm đường mía

	121. 
	Mộc mỹ nghệ

	122. 
	Xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017


THÔNG TƯ
Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

                                                       Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đối với đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong Giáo dục nghề nghiệp.


Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng cho trường cao đẳng, trường trung cấp và các cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (sau đây gọi là Trường).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với từng trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp là số lượng môn học, mô đun hoặc tín chỉ được quy định trong chương trình đào tạo mà người học phải đạt được khi hoàn thành chương trình đào tạo tùy theo từng ngành, nghề và từng trình độ của giáo dục nghề nghiệp. 

2. Năng lực của người học đạt được sau khi tốt nghiệp là những kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp và khả năng làm việc của cá nhân trên cơ sở áp dụng các kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm trong giải quyết công việc tương ứng với trình độ và ngành, nghề đào tạo.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm là khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được học trong việc tổ chức, thực hiện một công việc và trách nhiệm của cá nhân với nhóm và cộng đồng.

Chương II

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG


Điều 4. Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

1. Trình độ trung cấp
a) Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với trình độ trung cấp là 35 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 50 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và có thời gian học tập từ 1 đến 2 năm học tuỳ theo từng ngành, nghề đào tạo. 
b) Khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ: lý thuyết chiếm từ 25% - 45%; thực hành từ 55% - 75%.

2. Trình độ cao đẳng

a) Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với trình độ cao đẳng là 60 tín chỉ và có thời gian học tập từ 02 đến 03 năm học tuỳ theo từng ngành, nghề đào tạo.
b) Khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ: lý thuyết chiếm từ 30% - 50%; thực hành từ 50% - 70%.

Điều 5. Yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

1. Đào tạo trình độ trung cấp yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, cụ thể: 

a) Kiến thức:


- Kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo;


- Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn;


- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.


b) Kỹ năng:


- Kỹ năng nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề bằng việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp cơ bản, công cụ, tài liệu và thông tin;

- Kỹ năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành, nghề đào tạo trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;


- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; 


- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

2. Đào tạo trình độ cao đẳng yêu cầu người học có năng lực thực hiện được công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành, nghề đào tạo; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc, cụ thể:


a) Kiến thức: 

- Kiến thức thực tế và lý thuyết rộng trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo;

- Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn;  

- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

- Kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo.  


b) Kỹ năng:

- Kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng;

- Kỹ năng thực hành nghề nghiệp giải quyết phần lớn các công việc phức tạp trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo;

- Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc;

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.  


c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

                                                      Chương III
XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO TỪNG NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

Điều 6. Mục tiêu xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo

1. Xây dựng và ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo để công khai với xã hội, người học và người sử dụng lao động biết được về chuẩn năng lực nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, loại hình công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp mỗi cấp trình độ theo từng ngành, nghề đào tạo. 

2. Tăng cường quan hệ hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. 

3. Làm cơ sở để các trường xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo phù hợp với quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo.

 
Điều 7. Nội dung Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo
Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu chuyên môn của từng ngành, nghề đào tạo; trên cơ sở thực tiễn đào tạo, điều kiện đặc thù của vùng miền và nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài để bảo đảm khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp có tính khoa học, thực tiễn và thực hiện được trên thực tế. Khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo bao gồm các nội dung sau:

1. Tên ngành, nghề đào tạo

2. Trình độ đào tạo

3. Yêu cầu về kiến thức: kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật; kiến thức chuyên môn của ngành, nghề đào tạo

4. Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học.

5. Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;

- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;

- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

6. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo


Điều 8. Quy trình xây dựng, ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo

1. Chuẩn bị

a) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ra Quyết định Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo (sau đây gọi là Ban chủ nhiệm).

b) Tổ chức tập huấn phương pháp, quy trình xây dựng cho Ban chủ nhiệm.

2. Ban chủ nhiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo theo các bước sau:

a) Xây dựng kế hoạch tổng hợp, kế hoạch chi tiết và thời gian tổ chức thực hiện.

b) Nghiên cứu, điều tra khảo sát về: tiêu chuẩn nghề nghiệp tại các doanh nghiệp; tiêu chuẩn bậc thợ, vị trí việc làm, chức danh trong doanh nghiệp; hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

c) Tổ chức biên soạn mục tiêu, cấu trúc và nội dung Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo được giao (mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo).

d) Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, giáo viên, các nhà tuyển dụng lao động để hoàn thiện nội dung dự thảo.

đ) Gửi bản dự thảo để lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, các nhà quản lý chuyên môn và quản lý đào tạo.

e) Sửa chữa, biên tập tổng thể nội dung dự thảo trên cơ sở thu thập và phân tích các ý kiến góp ý, phản hồi.

3. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra và giám sát trong quá trình tổ chức xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo.

4. Tổ chức thẩm định Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo.

5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định  quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo để áp dụng trên toàn quốc.

Điều 9. Quy trình thẩm định Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo
1. Chuẩn bị
a) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo (sau đây gọi là Hội đồng thẩm định).
b) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức tập huấn phương pháp, quy trình thẩm định cho Hội đồng thẩm định.

c) Các thành viên Hội đồng thẩm định nghiên cứu dự thảo, chuẩn bị ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản và gửi cho Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

đ) Chủ tịch Hội đồng thẩm định thông báo cho Ban chủ nhiệm biết về thời gian, địa điểm họp thẩm định và những nội dung chính cần phải báo trước Hội đồng thẩm định.

2. Tổ chức thẩm định 
a) Ban chủ nhiệm báo cáo kết quả xây dựng.
b) Các thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá về bản dự thảo.

c) Ban chủ nhiệm giải trình, tiếp thu các ý kiến của từng thành viên Hội đồng thẩm định.

d) Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp và kết luận về bản dự thảo.

đ) Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổ chức bỏ phiếu đánh giá chất lượng theo các tiêu chí và mức độ đánh giá.

e) Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận về chất lượng và đưa ra hình thức tổ chức thẩm định tiếp theo (nếu có).

g) Lập Biên bản họp Hội đồng thẩm định.

h) Báo cáo kết quả thẩm định và trình phê duyệt: Chủ tịch Hội đồng thẩm định căn cứ vào bản dự thảo do Ban chủ nhiệm đã hoàn thiện và được Hội đồng thẩm định thông qua; làm tờ trình đề nghị Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định ban hành.
Điều 10. Ban chủ nhiệm
1. Ban chủ nhiệm do Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thành lập trên cơ sở đề xuất các thành viên tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, các địa phương, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, các tổng công ty và các trường cho từng ngành, nghề đào tạo.

2. Số lượng, thành phần, cơ cấu Ban chủ nhiệm

a) Số lượng thành viên của Ban chủ nhiệm có từ 07 hoặc 09 thành viên, tùy theo khối lượng công việc được giao. 

b) Ban chủ nhiệm gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Thư ký và các ủy viên. 

c) Cơ cấu của Ban chủ nhiệm gồm: cán bộ quản lý có kinh nghiệm của ngành, nghề; giáo viên, giảng viên, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp. 

3. Tiêu chuẩn của Ban chủ nhiệm

a) Có trình độ đại học trở lên.

b) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy hoặc hoạt động trong lĩnh vực của ngành, nghề đào tạo.


c) Có uy tín trong lĩnh vực của ngành, nghề đào tạo. 


4. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban chủ nhiệm

a) Tổ chức xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo.

b) Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quá trình tổ chức xây dựng nội dung.
c) Trực tiếp tổ chức triển khai hoặc ký kết hợp đồng với các đơn vị để thực hiện các hoạt động xây dựng nội dung.

d) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng công việc được giao; báo cáo trước Hội đồng thẩm định và hoàn thiện bản dự thảo; giao nộp sản phẩm cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sau khi đã được Hội đồng thẩm định đánh giá đạt yêu cầu đề nghị ban hành.


Điều 11. Hội đồng thẩm định
1. Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất thành viên tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, các địa phương, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, các tổng công ty và các trường.

2. Số lượng, cơ cấu, thành phần của Hội đồng thẩm định
a) Hội đồng thẩm định có từ 07 hoặc 09 thành viên tùy theo từng ngành, nghề, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên. 

b) Thành phần Hội đồng thẩm định gồm: cán bộ quản lý về giáo dục nghề nghiệp, giáo viên, giảng viên, các chuyên gia, cán bộ quản lý có kinh nghiệm của ngành, nghề, đại diện doanh nghiệp. 

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng thẩm định

a) Có trình độ đại học trở lên.
b) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy hoặc hoạt động trong lĩnh vực của ngành, nghề tham gia thẩm định.

c) Có uy tín trong lĩnh vực ngành, nghề tham gia thẩm định.
4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thẩm định 
a) Hội đồng thẩm định là tổ chức tư vấn về chuyên môn giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thẩm định và chịu trách nhiệm đối với ngành, nghề tham gia thẩm định.

b) Nhận xét, đánh giá Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo được giao thẩm định.

c) Tổ chức họp thẩm định.

d) Báo cáo kết quả thẩm định gửi Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định phê duyệt ban hành.

đ) Hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định gồm: bản nhận xét, đánh giá và phiếu đánh giá của từng thành viên Hội đồng thẩm định; biên bản các lần họp của Hội đồng; báo cáo quá trình tổ chức và kết quả thẩm định; tờ trình đề nghị Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt. 

5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định 
a) Hội đồng thẩm định làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch hội đồng.

b) Phiên họp của Hội đồng thẩm định đảm bảo có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng thẩm định, trong đó phải có Chủ tịch và Thư ký.

Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá về bản dự thảo; nghe ý kiến giải trình của Ban chủ nhiệm; Hội đồng thẩm định tổ chức bỏ phiếu đánh giá; Chủ tịch Hội đồng kết luận.

d) Biên bản cuộc họp của Hội đồng thẩm định phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự. 


Điều 12. Các điều kiện đảm bảo Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo
1. Trên cơ sở Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo đã được ban hành, các trường củng cố và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng để thực hiện đúng theo quy định; đảm bảo các chuẩn về: chương trình, giáo trình đào tạo; cơ sở vật chất thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập; đội ngũ giảng viên, giáo viên, phương pháp giảng dạy, thi kiểm tra, đánh giá; liên kết giữa trường với doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động xã hội nghề nghiệp khác. 

2. Ít nhất 03 năm một lần, Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo phải được rà soát, điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, sự phát triển của khoa học, công nghệ và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, yêu cầu của các doanh nghiệp.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc tổ chức xây dựng và ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được tại các trường.

2. Chỉ đạo việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo phù hợp với những thay đổi của khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất và dịch vụ của thị trường lao động.  
Điều 14. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo.
Chỉ đạo các trường trực thuộc căn cứ Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo để xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa và ban hành chương trình đào tạo của trường mình. 

Điều 15. Trách nhiệm của các trường 
1. Căn cứ vào Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo được ban hành để tổ chức xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa và thẩm định, phê duyệt chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho từng ngành, nghề đào tạo của trường mình. 

2. Kiểm tra, thanh tra nội bộ và tự đánh giá việc tổ chức thực hiện các quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của trường.


Điều 16. Hiệu lực thi hành


1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017.


2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trường cao đẳng, trường trung cấp và các cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Cổng thông tin điện tử  Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).
	BỘ TRƯỞNG

(đã ký)


 Đào Ngọc Dung
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�Nên xem là số giờ hay số tín chỉ?


�Đưa ra phụ lục


�Đưa ra Phụ lục
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